Giáo án sinh học 7 năm 2013 - 2014

Chương 2

Ngành ruột khoang

Tiết 8 – Bài 8

Thủy tức

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS biết được thủy tức là đại diện của ngành Ruột khoang.

- HS nêu được đặc đỉem, hình dáng, cấu tạo, dinh dưỡng và cách sinh sản của thủy tức.

- HS biết được thủy tức là động vật  đa bao đầu tiên

2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mô hình để tìm kiến thức

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp, hoạt động nhóm

3. Thái độ

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học

· Tranh thủy tức bắt mồi, di chuyển, sinh sản.

· Mô hình cấu tạo thủy tức

III. Hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Bài mới

* Giới thiệu chương và bài

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	(?)
	Nêu đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh?
	

	Hs
	- Cơ thể chỉ là một tế bào, đảm nhận mọi chức năng sống.

- Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng.

- Sinh sản vô tính.
	

	Gv
	Như vậy qua các đại diện của ngành Động vật nguyên sinh thì chúng ta thấy rằng động vật nguyên sinh là ngành động vật có cấu tạo và lối sống đơn giản nhất trong giới động vật; cơ thể của chúng có cấu tạo chỉ là một tế bào.  Và để thích nghi hơn nữa với những điều kiện sống đã buộc giới động vật phải tiến hóa cao hơn về số lượng tế bào, về cấu tạo cơ thể. Và một ngành động vật có tổ chức cao hơn đó là ngành Ruột khoang. 
	

	
	
	Chương II

Ngành ruột khoang



	Gv
	Gọi một HS đọc thông tin chung của ngành Ruột khoang.
	

	Hs
	Đọc thông tin phần in đậm đầu trang trong SGK/29.
	

	Gv
	Trong ngành Ruột khoang có nhiều đại diện như Thủy tức, hải quỳ san hô… Chúng ta sẽ được tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của ngành Ruột khoang thông qua đại diện Thủy tức.
	Tiết 8

Thủy tức


* Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng ngoài và di chuyển.
- Mục tiêu: HS nắm được hình dạng, cấu tạo ngoài và cách di chuyển của Thủy tức.

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	
	
	I. Hình dạng ngoài và di chuyển

	(?)
	Nêu môi trường sống của Thủy tức?
	

	Hs
	Thủy tức sống ở nước ngọt. Sống bám vào cây thủy sinh trong các giếng, ao, hồ…
	- Môi trường sống: nước ngọt.

	Gv
	Hầu hết tất cả những đại diện của ngành Ruột khoang đều sống ở biển. Thủy tức là một trong số ít đại diện sống ở nước ngọt nhưng chúng lại có những đặc điểm cơ bản của ngành Ruột khoang.
	

	Gv
	Yêu cầu HS quán át H8.1, 8.2 và đọc thông tin trong SGK/29 để trả lời câu hỏi.
	

	(?)
	Nghiên cứu SGK và nêu hình dạng cấu tạo ngoài của Thủy tức?
	

	Gv
	Yêu cầu HS nêu hình dạng ngoài của Thủy tức đồng thời chỉ trực tiếp trên tranh.
	

	Hs
	Chỉ trên tranh và nêu được: Hình trụ dài. Phần dưới có đế bám, phần trên có lỗ miệng, xung quanh có tua miệng. Cơ thể đối xứng tỏa tròn.
	

	(?)
	Hãy nêu chức năng của đế bám và tua miệng?
	

	Hs
	Phần đế để bám vào giá thể giúp chúng cố định trong nước; phần tua miệng để bắt mồi.
	

	(?)
	Thế nào là đối xứng tỏa tròn?
	

	Hs
	Các bộ phận  xếp tỏa ra xung quanh cơ thể.
	

	Gv
	Giới thiệu hình dạng cấu tạo ngoài của Thủy tức và chỉ trên tranh: Cơ thể Thủy tức có hình trụ dài. Phần dưới có đế để bám vào giá thể. Phần trên là lỗ miệng, xung quanh lỗ miệng có những tua miệng tỏa ra để bắt mồi. Cơ thể của chúng có đối xứng tỏa tròn
	- Hình dạng: hình trụ dài.


+ Phía dưới: đế bám để bám.


+ Phía trên: lỗ miệng, có tua miệng để bắt mồi.

- Kiểu đối xứng: tỏa tròn.

	(?)
	Hãy quan sát H8.2 và cho biết:

 Thủy tức có mấy cách di chuyển, đó là những cách di chuyển nào?
	

	Hs
	Thủy tức có 2 cách di chuyển: di chuyển kiểu sâu đo và di chuyển kiểu lộn đầu.
	

	(?)
	Dựa và hình vẽ hãy mô tả lại bằng lời 2 cách di chuyển đó?
	

	Hs
	Nói bằng lời 2 kiểu di chuyển của Thủy tức và nói được vai trò của đế bám.
	

	Gv
	Giới thiệu lại 2 kiểu di chuyển của Thủy tức ( khi di chuyển Thủy tức đều di chuyển từ trái sang phải và khi di chuyển chúng đã phối hợp giữa tua miệng và sự uốn nặn, nhào lộn của cơ thể
	- Di chuyển kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu.


* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo trong của Thủy tức.

- Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm cấu tạo trong của Thủy tức từ đó thấy được Thủy tức là một đại diện của động vật đa bào.

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	
	
	II. Cấu tạo trong

	Gv
	- Treo tranh cấu tạo trong của Thủy tức.

- Giới thiệu hình vẽ trong bảng cấu tạo, chức năng một số tế bào thành cơ thể thủy tức: Đây là hình vẽ cơ thể Thủy tức bổ dọc gồm 2 lớp tế bào là lớp ngoài và lớp trong. Bên cạnh là chi tiết cấu tạo của một số tế bào quan trọng trong 2 lớp tế bào đó.
	

	Gv
	Hướng dẫn HS đọc chú thích chức năng từng loại tế bào để gọi đúng tên của tế bào đó và ghi và cột cuối cùng (tên tế bào được ghi ở hàng cuối cùng trong bảng).
	

	Hs
	Quan sát tranh, đọc cấu tạo, chức năng của từng loại tế bào và dựa và hàng cuối cùng trong bảng để điền tên tế bào và cột cuối cùng từ đó nhận biết được những loại tế bào cấu tạo nên Thủy tức, vị trí và chức năng của những tế bào đó.
	

	Gv
	Gọi 1 số HS đứng lên đọc tên tế bào và nêu cấu tạo và chức năng của tế bào đó.
	

	Hs
	
	

	(?)
	Lớp ngoài của Thủy tức gồm những loại tế bào nào?
	

	Hs
	Tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô bì cơ.
	

	(?)
	Lớp trong của Thủy tức gồm những loại tế bào nào?
	

	Hs
	Tế bào mô cơ tiêu hóa.
	- Thành tế bào có 2 lớp:

+ Lớp ngoài: gồm tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô bì cơ.

+ Lớp trong: gồm tế bào mô cơ tiêu hóa.

- Giữa 2 lớp là tầng keo mỏng.

	Gv
	Chỉ trên hình vẽ vĩ trí ruột của Thủy tức.
	

	(?)
	Nêu đặc điểm ruột của Thủy tức?
	

	Hs
	Ruột của Thủy tức dạng túi.
	

	Gv
	Giới thiệu: Ruột của Thủy tức là một khoang nhỏ dạng túi nên được gọi là ruột túi. Và ruột túi này thông với bên ngoài qua lỗ miệng.
	- Lỗ miệng thông với khoang tiêu hóa ở giữa (gọi là ruột túi).

	(?)
	Hãy so sánh sự khác nhau trong cấu tạo của Thủy tức với động vật nguyên sinh?
	

	Hs
	Số lượng tế bào trong cơ thể của Thủy tức lớn hơn nhiều so với động vật nguyên sinh.
	

	Gv
	Chính vì trong cơ thể có số lượng tế bào lớn nên người ta gọi những động vật đó là động vật đa bào. Thủy tức vẫn chỉ là động vật đa bào đơn giản.
	

	Gv
	Giới thiệu: Lớp trong của Thủy tức còn có tế bào tuyến nằm xen kẽ với các tế bào mô cơ tiêu hóa, tế bào tuyến tiết dịch vào khoang vị để tiêu hóa ngoại bào. ở đây đã có sự chuyển tiếp giữa tiêu hóa nội bào (kiểu tiêu hóa của động vật đơn bào) sang tiêu hóa ngoại bào (kiểu tiêu hóa của động vật đa bào).
	


* Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động dinh dưỡng của Thủy tức.

- Mục tiêu: HS nắm được cách thức bắt mồi, cơ quan bắt mồi và tiêu hóa của Thủy tức.

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	
	
	III. Dinh dưỡng

	Gv
	- Cho HS quan sát tranh Thủy tức bắt mồi (hoặc quan sát tranh H8.1-SGK/29.

- Yêu cầu HS dựa và tranh vẽ và những thông tin trong SGK để trả lời những câu hỏi trong mục (-SGK/31.
	

	(?)
	Thủy tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào?
	

	Hs
	Thủy tức đưa mồi vào miệng bằng tua miệng.
	

	(?)
	Nhờ loại tế bào nào của cơ thể, Thủy tức tiêu hóa được mồi?
	

	Hs
	Nhờ tế bào mô cơ-tiêu hóa.
	

	(?)
	Thủy tức thải chất cặn bã bằng qua bộ phận nào của của cơ thể? (GV có thể gợi ý: Thủy tức có ruột hình túi nghĩa là chỉ có một lỗ miệng duy nhất thông với ngoài).
	

	Hs
	Thủy tức thải chất cặn bã qua lỗ miệng
	

	(?)
	Dựa vào những thông tin trên, hãy diễn đạt quá trình bắt mồi và tiêu hóa mồi ở Thủy tức.
	

	Hs
	Thủy tức giết chết mồi bằng tế bào gai độc, đưa mồi vào miệng nhờ tua miệng, tế bào mô cơ-tiêu hóa giúp tiêu hóa mồi, chất thải qua lỗ miệng ra ngoài.
	- Thủy tức  bắt mồi bằng tua miệng. Quá trình tiêu hóa thực hiện ở khoang tiêu hóa nhờ dịch từ tế bào tuyến.

	(?)
	Sự trao đổi khí được thực hiện qua bộ phận nào của cơ thể?
	

	Hs
	Thành cơ thể.
	- Sự trao đổi khí được thực hiện qua thành cơ thể.


* Hoạt động 4: Tìm hiểu các hình thức sinh sản của Thủy tức.
- Mục tiêu: HS nắm được các hình thức sinh sản của Thủy tức.

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	
	
	IV. Sinh sản

	Gv
	Yêu cầu HS quan sá tranh sinh sản của Thủy tức ( trả lời câu hỏi.
	

	(?)
	Thủy tức có những kiểu sinh sản nào?
	

	Hs
	Thủy tức có 3 hình thức sinh sản là mọc chồi, sinh sản hữu tính và tái sinh
	

	(?)
	Miêu tả lại từng hình thức sinh sản của Thủy tức?
	

	Hs
	
	

	Gv
	- Giới thiệu các hình thức sinh sản của Thủy tức.

- Khả năng tái sinh cao của Thủy tức là do Thủy tức còn có tế bào chưa chuyên hóa.


	Thủy tức có 3 hình thức sinh sản:

- Sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi.

- Sinh sản hữu tính bằng cách hình thành tế bào sinh sản đực, cái.

- Tái sinh: 1 phần của cơ thể tạo nên 1 cơ thể mới.


4. Củng cố

- (?) Tại sao nói Thủy tức là động vật đa bào bậc thấp?

HS: Trả lời chủ yếu dựa và đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của Thủy tức.

- Đọc kết luận SGK.

5. Hướng dẫn về nhà

- Học bài, làm bài tập vào VBT. - Đọc mục “Em có biết”.

